[bookmark: _Toc154510933]CHƯƠNG V. ĐIỀU KHOẢN THAM CHIẾU

“Điều khoản tham chiếu" bao gồm những nội dung chủ yếu sau:
I. Giới thiệu:
1. Khái quát dự án 
1. Khái quát dự án và gói thầu
1.1. Tên dự án: Cụm hồ Bản Phủ - Nậm Là, tỉnh Điện Biên.
1.2. Người quyết định đầu tư: Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (nay là Bộ Nông nghiệp và Môi trường).
1.3. Chủ đầu tư: Ban QLDA các công trình Nông nghiệp và PTNT tỉnh Điện Biên.
1.4. Mục tiêu, quy mô đầu tư xây dựng
a) Mục tiêu đầu tư xây dựng: Xây dựng dự án “Cụm hồ Bản Phủ - Nậm Là, tỉnh Điện Biên” nhằm khai thác và sử dụng có hiệu quả nguồn nước mặt trong khu vực để phục vụ cấp nước sinh hoạt, sản xuất nông nghiệp và phát triển các khu công nghiệp; sử dụng và phát huy tối đa tiềm năng đất đai sẵn có, góp phần phát triển kinh tế - xã hội của huyện Tuần Giáo, Mường Nhé nói riêng và tỉnh Điện Biên nói chung.
b) Nhiệm vụ của dự án:
Hồ Bản Phủ, xã Tuần Giáo: Cung cấp nước tưới cho khoảng 1.600 ha đất nông nghiệp, trong đó: tưới cho 350 ha lúa 2 vụ; tưới ẩm cho 1.250 ha cây công nghiệp; tạo nguồn cấp nước sinh hoạt cho khoảng 36.000 người, cấp cho công nghiệp 2.400 m3/ngày.đêm.
c) Quy mô đầu tư xây dựng:
Các thông số kỹ thuật chủ yếu
	TT
	Thông số kỹ thuật
	Đơn vị
	BVTC
	Ghi Chú

	I
	Thông số thủy văn
	
	
	

	1
	Diện tích lưu vực
	Km2
	15,64
	

	2
	Lượng mưa bình quân trên lưu vực X0
	mm
	1697,1
	

	3
	Lưu lượng nước đến bình quân nhiều năm Q0
	m3/s
	0,493
	

	4
	Lưu lượng tần suất P=88%, Q88%
	m³/s
	0,32
	

	5
	Lưu lượng đỉnh lũ tần suất P=1%
	m³/s
	255
	

	6
	Lưu lượng đỉnh lũ tần suất P=0,2%
	m³/s
	357
	

	7
	Lưu lượng đỉnh lũ tần suất P=0,1%
	m³/s
	422
	

	II
	Hồ chứa
	
	
	

	1
	Mực nước chết (MNC)
	m
	+634,0
	

	2
	Mực nước dâng bình thường (MNDBT)
	m
	+648,5
	

	3
	Mực nước lũ thiết kế (P=1%)
	m
	+648,59
	

	4
	Mực nước lũ kiểm tra (P=0,2%)
	m
	+650,06
	

	5
	Dung tích ứng với MNC
	106m3
	0,358
	

	6
	Dung tích hữu ích
	106m3
	2,65
	

	7
	Dung tích ứng với MNDBT
	106m3
	3,01
	

	8
	Diện tích mặt hồ ứng với MNDBT
	ha
	33,9
	

	9
	Chế độ điều tiết
	
	năm
	

	II
	Đập đất
	
	
	

	1
	Kết cấu đập
	
	Nhiều khối
	

	2
	Cao trình đỉnh đập
	m
	+650,5
	

	3
	Chiều rộng đỉnh đập
	m
	6,0
	

	4
	Chiều cao đập lớn nhất
	m
	35,1
	

	5
	Chiều dài đỉnh đập
	m
	225
	

	6
	Hệ số mái thượng lưu
	
	2,75; 3,0; 3,25
	

	7
	Hệ số mái hạ lưu
	
	2,75; 3,0; 3,25
	

	8
	Cao trình đỉnh đống đá tiêu nước
	m
	+619,0
	

	9
	Cao trình cơ mái thượng, hạ lưu
	m
	+638,0; +626
	

	10
	Bề rộng cơ thượng hạ lưu
	m
	3,0
	

	11
	Hình thức thoát nước thấm thân đập
	
	Ống khói +dải lọc ngang tiêu nước
	

	12
	Xử lý nền
	
	Khoan phụt chống thấm
	

	III
	Tràn xả lũ
	
	
	

	1
	Hình thức tràn
	
	Tràn thực dụng có cửa điều tiết
	

	2
	Bề rộng tràn 
	m
	3x5,0= 15
	

	3
	Cao trình ngưỡng tràn
	m
	+644,0
	

	4
	Cột nước tràn thiết kế Htk
	m
	4,59
	

	5
	Lưu lượng xả QTK
	m3/s
	171,94
	

	6
	Lưu lượng xả kiểm tra QKT
	m3/s
	258,48
	

	7
	Chiều dài dốc nước
	m
	125
	

	8
	Độ dốc dốc nước
	%
	16
	

	9
	Chiều sâu bể tiêu năng
	m
	3,5
	

	10
	Chiều dài bể tiêu năng
	m
	25,0
	

	11
	Cao trình đáy bể
	m
	611,5
	

	12
	Cao trình đỉnh tường tiêu năng
	m
	615,5
	

	IV
	Cống lấy nước 
	
	
	

	1
	Hình thức cống
	
	Cống chảy có áp
	

	2
	Lưu lượng thiết kế
	m3/s
	0,543
	

	3
	Cao trình đáy cống cửa vào
	m
	+ 632,5
	

	4
	Chiều dài cống
	m
	195,0
	

	5
	Kích thước cống 
	
	
	

	-
	Cống hộp b x h
	m
	1,2x1,6
	

	-
	Cống tròn Ф
	mm
	800
	

	IX
	Hệ thống quan trắc, giám sát
	
	
	


* Công trình Cụm đầu mối hồ Bản Phủ thuộc dự án Cụm hồ Bản Phủ - Nậm Là, tỉnh Điện Biên.
a. Giải pháp thiết kế chủ yếu
- Tuyến công trình: Tuyến có toạ độ địa lý khoảng 21o37’51,0” vĩ Bắc và 103o26’10,0” kinh Đông.
- Cấp công trình và tần suất thiết kế: Công trình cấp II, tần suất lũ thiết kế: P=1,0%; Tần suất lũ kiểm tra: P=0,2%; Tần suất đảm bảo cấp nước tưới: P=85%; Tần suất đảm bảo cấp nước sinh hoạt P=95%.
- Hồ chứa, MNDBT: +648,5m, dung tích toàn bộ WTB=3,01 triệu m3.
- Bố trí các hạng mục (từ trái sang phải) cụm đầu mối hồ Bản Phủ gồm: Tràn xả lũ, đập chính, cống lấy nước (nằm phía bờ phải đập chính).
b. Quy mô, giải pháp kỹ thuật
- Đập chính:
+ Hình dạng, kích thước: Đập đất nhiều khối, chiều dài đập L=225m chiều cao đập lớn nhất Hmax =35,1m bề rộng đỉnh đập B=6m. 
+ Kết cấu đập là đập nhiều khối: Khối đắp có γktk≥1,62T/m3 độ chặt Kc≥0,97, hệ số thấm KT≤10−5 cm/s khối đắp gia tải hạ lưu KC≥0,97, γktk≥1,63 T/m3 Mái thượng lưu đập được gia cố bảo vệ bằng tấm bê, mái hạ lưu đập trồng cỏ. 
+ Thoát nước thân đập: Bố trí ống khói kết hợp dải lọc tiêu nước thân đập về lăng trụ đá hạ lưu. Chống thấm nền đập bằng chân khay kết hợp khoan phụt.
- Tràn xả lũ: Bố trí bên bờ trái đập chính, hình thức tràn có cửa, ngưỡng dạng thực dụng, nối tiếp dốc nước, tiêu năng đáy. Lưu lượng xả lũ thiết kế QP1%=171,94 m3/s; lưu lượng xả lũ kiểm tra QP0,2%=258,48 m3/s cao trình ngưỡng tràn +644,0m.
- Cống lấy nước: Bố trí ở bên bờ phải đập chính; hình thức cống chảy có áp, lưu lượng thiết kế QTK=0,543 m3/s (trong đó: lưu lượng phục vụ tưới, sinh hoạt, công nghiệp 0,521 m3/s lưu lượng xả môi trường Q=0,022 m3/s) cao trình ngưỡng cống +632,5m. Đoạn trước nhà tháp van hình hộp BxH=(1,2x1,6)m kết cấu bằng bê tông cốt thép, đoạn sau nhà tháp van bằng ống thép D=800mm bọc bê tông cốt thép.
- Cơ khí, thiết bị: 
+ Thiết bị cơ khí tràn xả lũ: Gồm 03 bộ cửa van phẳng BxH=5,0x4,8m; cửa van, khe van được làm bằng thép, sơn chống gỉ, đóng mở mỗi cửa van bằng 01 tời điện 2xTĐ10 sức nâng 20 tấn; bố trí 04 phai sửa chữa nxBxH=4x5,5x1,3m nâng hạ bằng 02 palăng điện sức nâng 5 tấn, đồng bộ ray xe thả phai dài 27,5m. 
+ Thiết bị cơ khí cống lấy nước, gồm: Lưới chắn rác, ống thép thân cống D=800mm, cửa van sửa chữa phía thượng lưu bằng thép BxH=(1,2x1,6)m đóng mở bằng máy vít điện VĐ20; Pa lăng điện 3 tấn để lắp đặt, sửa chữa; cửa vận hành phía hạ lưu bằng van chặn D800.
- Hệ thống điện và thiết bị điện:
+ Đường dây và trạm biến áp: Đường dây và trạm biến áp: Đường dây 35KV chiều dài 530m; trạm biến áp 100kVA-35/0,4kV phục vụ thi công, quản lý vận hành; hệ thống chiếu sáng, nối đất, chống sét.
+ Hệ thống chiếu sáng, nối đất, chống sét: Gồm hệ thống chiếu sáng trên đập chính, khu vực nhà quản lý, vận hành cống lấy nước; hệ thống nối đất, chống sét cho các thiết bị trên đập tràn, các trạm biến áp, nhà quản lý vận hành.
- Hệ thống quan trắc: Mực nước và quan trắc thấm; lún sâu trong thân đập; mốc cơ sở; quan trắc chuyển vị (chuyển vị lún và nghiêng; trạm đo mưa trong phạm vi công trình; độ mở cửa tràn xả lũ; thiết bị cảnh báo an toàn đập và hạ du; thiết bị phục vụ quản lý vận hành
- Xử lý mối thân đập.
1.5. Loại, nhóm dự án; loại, cấp công trình và tần suất thiết kế: 
- Loại dự án: Dự án đầu tư xây dựng mới.
- Nhóm dự án: Dự án nhóm B.
- Loại công trình: Công trình phục vụ nông nghiệp và phát triển nông thôn.
- Cấp công trình và tần suất thiết kế:
+ Cấp công trình (Theo QCVN 04-05:2022/BNNPTNT): Công trình đầu mối hồ Bản Phủ cấp II; hệ thống dẫn nước tưới và các công trình phụ trợ cấp IV.
+ Tần suất thiết kế: Mức đảm bảo cấp nước tưới P=85%; Mức đảm bảo cấp nước sinh hoạt P=95%; tần suất lũ thiết kế P = 1%; Tần suất lũ kiểm tra P = 0,2%; Tần suất dẫn dòng thi công P = 10% 
1.6. Số bước thiết kế, danh mục tiêu chuẩn chủ yếu được lựa chọn
- Số bước thiết kế: Cụm công trình đầu mối: Thiết kế 03 bước (thiết kế cơ sở, thiết kế kỹ thuật, thiết kế bản vẽ thi công); các hạng mục còn lại (đường thi công kế hợp quản lý, khu quản lý, hệ thống dẫn nước và các công trình phụ trợ...): Thiết kế 02 bước (thiết kế cơ sở, thiết kế bản vẽ thi công). 
- Danh mục tiêu chuẩn chủ yếu áp dụng:
- QCVN 04-05:2022/BNNPTNT: Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về Công trình thủy lợi, Phòng chống thiên tai - Phần I. Công trình thủy lợi - Các quy định chủ yếu về thiết kế;
- QCVN 04-02:2018/BNNPTNT: Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về Thành phần, nội dung hồ sơ thiết kế kỹ thuật và thiết kế bản vẽ thi công công trình thuỷ lợi;
- QCVN02: 2022/BXD: Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về số liệu điều kiện tự nhiên dùng trong xây dựng;
- QCVN16: 2023/BXD: Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về sản phẩm, hàng hoá vật liệu xây dựng;
- TCVN 12846:2020: Công trình thủy lợi - Thành phần, nội dung lập thiết kế kỹ thuật và thiết kế bản vẽ thi công;
- Hướng dẫn kỹ thuật hướng dẫn thiết kế mẫu mặt đập; mái thượng, hạ lưu, tường chắn sóng ban hành kèm theo Quyết định số 4571/QĐ-BNN-TCTL ngày 08/11/2017;
- TCVN 10778: 2015: Hồ chứa - Xác định các mực nước đặc trưng;
- TCVN 9845:2013: Tính toán các đặc trưng dòng chảy lũ;
- TCVN 13615:2022: Tính toán các đặc trưng thủy văn thiết kế;
- TCVN 2737 – 2020: Tải trọng và tác động - tiêu chuẩn thiết kế;
- TCVN 8421-2010: Công trình thủy lợi - Tải trọng và lực tác dụng lên công trình do sóng và tàu;
- TCVN 8304: 2009: Công tác thủy văn trong hệ thống thủy lợi;
- TCVN 8412: 2020: Quy trình vận hành hệ thống công trình thuỷ lợi;
- TCVN 8418: 2010: Công trình thủy lợi - Quy trình quản lý vận hành, duy tu bảo dưỡng cống;
- TCVN 8216:2018: Công trình thủy lợi - Thiết kế đập đất đầm nén;
- TCVN 9137:2012: Công trình thủy lợi - Thiết kế đập bê tông và bê tông cốt thép;
- TCVN 9147-2012: Công trình thủy lợi - Quy trình tính toán thủy lực đập tràn;
- TCVN 9151-2012: Công trình thủy lợi - Quy trình tính toán thủy lực cống dưới sâu;
- TCVN 4116-1985: Kết cấu bê tông và bê tông cốt thép thủy công - Tiêu chuẩn thiết kế;
- TCVN 8218-2009: Bê tông thủy công- Yêu cầu kỹ thuật;
- TCVN 8215-2021: Công trình thủy lợi - Các quy định chủ yếu về thiết kế bố trí thiết bị quan trắc cụm công trình đầu mối;
- TCVN 8422-2010: Công trình thủy lợi - Thiết kế tầng lọc ngược công trình thủy công;
- TCVN 11652:2016: Công trình thủy lợi - Thi công và nghiệm thu kết cấu bê tông và bê tông cốt thép trên mái dốc;
- TCVN 11676:2016: Phân cấp đất đá trong xây dựng;
- TCVN 8732: 2012: Đất xây dựng công trình thủy lợi;
- TCVN 9386-2012: Thiết kế công trình chịu động đất;
- TCVN 9160 : 2012: Công trình Thủy lợi - Yêu cầu thiết kế dẫn dòng trong xây dựng;
- TCVN 9341:2012: Bê tông khối lớn – Thi công và nghiệm thu;
- TCVN 9343:2012: Kết cấu bê tông và bê tông cốt thép – Hướng dẫn công tác bảo trì;
- TCVN 8297:2018 - Công trình thủy lợi đập đất đầm nén - Thi công và nghiệm thu;
- TCVN 4253: 2012: Công trình thủy lợi - Nền các công trình thuỷ công -Yêu cầu thiết kế;
- TCVN 4118:2021: Công trình thủy lợi: Hệ thống dẫn, chuyển nước - Yêu cầu thiết kế;
- TCXDVN 33:2006: Tiêu chuẩn thiết kế cấp nước - Mạng lưới đường ống và công trình
- TCVN 12781:2018: Công trình thủy lợi - Thành phần nội dung công tác khảo sát tính toán thủy văn trong giai đoạn lập dự án và thiết kế
- TCVN 9145:2012: Công trình thủy lợi - Quy trình tính toán đường ống dẫn bằng thép
- TCVN 8298: 2009: Yêu cầu kỹ thuật trong chế tạo và lắp ráp thiết bị cơ khí, kết cấu thép;
- TCVN 8299: 2009: Yêu cầu kỹ thuật trong thiết kế cửa van và khe van bằng thép;
- TCVN 8301: 2009: Máy đóng mở kiểu vít – Yêu cầu thiết kế, kỹ thuật trong chế tạo, lắp đặt, nghiệm thu;
- TCVN 8646: 2011: Công trình thủy lợi – Phun phủ kẽm bảo vệ bề mặt kết cấu thép và thiết bị cơ khí – Yêu cầu kỹ thuật;
- TCVN 8219:2009: Hỗn hợp bê tông thủy công và bê tông thủy công. Phương pháp thử;
- TCVN 9205:2012: Cát nghiền cho bê tông và vữa;
- TCVN 8228:2009: Hỗn hợp bê tông thủy công. Yêu cầu kỹ thuật;
- TCVN 170:2022: Kết cấu thép – Thi công và nghiệm thu;
- TCVN 4055:2012: Công trình xây dựng - Tổ chức thi công;
- TCVN 4085:2011: Kết cấu gạch đá - Tiêu chuẩn thi công và nghiệm thu;
- TCVN 4087:2012: Sử dụng máy xây dựng - Yêu cầu chung;
- TCVN 4252:2012: Quy trình lập thiết kế tổ chức xây dựng và thiết kế tổ chức thi công;
- TCVN 4447:2012: Công tác đất - Thi công và nghiệm thu;
- TCVN 4453:1995: Kết cấu bê tông và bê tông cốt thép toàn khối - Quy phạm thi công và nghiệm thu;
- TCVN 8300:2009: Công trình thủy lợi - Máy đóng mở kiểu xi lanh thủy lực - Yêu cầu kỹ thuật trong thiết kế, lắp đặt, nghiệm thu, bàn giao;
- TCVN 8640:2011: Công trình thủy lợi - Máy đóng mở kiểu cáp - Yêu cầu kỹ thuật trong thiết kế, chế tạo, lắp đặt và nghiệm thu;
- TCVN 8828:2011: Bê tông - Yêu cầu bảo dưỡng ẩm tự nhiên;
- TCVN 9115:2019: Kết cấu bê tông và bê tông cốt thép lắp ghép – thi công và nghiệm thu;
- TCVN 9166:2012: Công trình thủy lợi - Yêu cầu kỹ thuật thi công bằng phương pháp đầm nén nhẹ;
- TCVN 9345:2012: Kết cấu bê tông và bê tông cốt thép - Hướng dẫn kỹ thuật phòng chống nứt dưới tác dụng của khí hậu nóng ẩm;
- TCVN 9361:2012: Công tác nền móng - Thi công và nghiệm thu;
- TCVN 9377:2012: Công tác hoàn thiện trong xây dựng - Thi công và nghiệm thu;
- TCVN 8477: 2018: Yêu cầu về thành phần khối lượng khảo sát địa chất trong các giai đoạn lập dự án và thiết kế;
- TCVN 8478: 2018: Yêu cầu về thành phần khối lượng khảo sát địa hình trong các giai đoạn lập dự án và thiết kế;
- TCVN 8636 : 2011: Công trình thủy lợi - Đường ống áp lực bằng thép -Yêu cầu kỹ thuật trong thiết kế, chế tạo và lắp đặt;
- TCVN 7305-1:2008: Hệ thống ống nhựa - ống polyetylen (PE) và phụ tùng dùng để cấp nước - Phần 1: Quy định chung;
- TCVN 7305-2:2008: Hệ thống ống nhựa - ống polyetylen (PE) và phụ tùng dùng để cấp nước - Phần 2: Ống;
- TCVN 7305-3:2008: Hệ thống ống nhựa - ống polyetylen (PE) và phụ tùng dùng để cấp nước - Phần 3: Phụ tùng;
- TCVN 7305-5:2008: Hệ thống ống nhựa - ống polyetylen (PE) và phụ tùng dùng để cấp nước - Phần 5: Sự phù hợp với mục đích của hệ thống;
- TCVN 4054-2005: Đường ô tô - Yêu cầu thiết kế;
- TCVN 9162:2012: Công trình thủy lợi - Đường thi công - Yêu cầu thiết kế;
- TCVN 10380:2014: Đường giao thông nông thôn - Yêu cầu thiết kế;
- TCVN 8213:2009: Tính toán và đánh giá hiệu quả kinh tế dự án thủy lợi phục vụ tưới, tiêu;
- TCVN 8217:2009: Đất xây dựng công trình thủy lợi. Phân loại;
- TCVN 8227:2009: Mối gây hại công trình đê, đập - Định loại, xác định đặc điểm sinh học, sinh thái học và đánh giá mức độ gây hại;
- TCVN 8479:2010: Công trình đê, đập - Yêu cầu kỹ thuật khảo sát mối, một số ẩn họa và xử lý mối gây hại;
- TCVN 8480:2010: Công trình đê, đập - Yêu cầu về thành phần, khối lượng khảo sát và xử lý mối gây hại;
- TCVN 8641:2011: Công trình thủy lợi - Kỹ thuật tưới tiêu nước cho cây lương thực và cây thực phẩm;
- TCVN 8643:2020: Công trình thủy lợi - Cấp hạn hán đối với nguồn nước tưới và cây trồng được tưới;
- TCVN 8645:2019: Công trình thủy lợi - Thiết kế, thi công và nghiệm thu khoan phụt vữa xi măng vào nền đá;
- TCVN 9152:2012: Công trình thủy lợi - Quy trình thiết kế tường chắn CTTL;
- TCVN 9158:2012: Công trình thủy lợi - Công trình tháo nước - Phương pháp tính toán khí thực;
- TCVN 9159:2012: Công trình thủy lợi - Khớp nối biến dạng - Yêu cầu thi công và nghiệm thu;
- TCVN 9168:2012: Công trình thủy lợi - Hệ thống tưới tiêu - Phương pháp xác định hệ số tưới lúa;
- TCVN 9168:2012: Công trình thủy lợi - Hệ thống tưới tiêu - Phương pháp xác định hệ số tưới lúa;
- TCVN 9382:2012: Chọn thành phần bê tông sử dụng cát nghiền;
- TCVN 9384:2012 Băng chắn nước dùng trong mối nối công trình xây dựng – Yêu cầu sử dụng;
- TCVN 9116:2012: Cống hộp bê tông cốt thép;
- TCVN 9114:2012: Sản phẩm bê tông ứng lực trước – Yêu cầu kỹ thuật và kiểm tra chấp nhận;
- TCVN 9347:2012: Cấu kiện bê tông và bê tông cốt thép đúc sẵn – Phương pháp thí nghiệm gia tải để đánh giá độ bền, độ cứng và khả năng chống nứt;
- TCVN 9276:2012: Sơn phủ bảo vệ kết cấu thép – Hướng dẫn kiểm tra, giám sát chất lượng quá trình thi công;
- TCVN 3118:2022: Bê tông – Phương pháp xác định cường độ chịu nén;
- TCVN 3105:2022: Hỗn hợp bê tông và bê tông – Lấy mẫu, chế tạo và bảo dưỡng mẫu thử;
- TCVN 12394:2018: Hỗn hợp bê tông sản xuất theo phương pháp định lượng thể tích và trộn liên tục;
- TCVN 8859:2011: Quy trình kỹ thuật thi công và nghiệm thu lớp cấp phối đá dăm trong kết cấu áo đường ô tô;
- TCVN 12885:2020: Thi công cầu đường bộ;
- TCCS 38:2022/TCĐBVN: Áo đường mềm - Các yêu cầu và chỉ dẫn thiết kế; 
- TCCS 39:2022/TCĐBVN: Thiết kế mặt đường bê tông xi măng thông thường có khe nối trong xây dựng công trình giao thông; 
- TCCS 40:2022/TCĐBVN: Thi công và nghiệm thu mặt đường bê tông xi măng trong xây dựng công trình giao thông; 
- TCVN 3106:2022, Hỗn hợp bê tông – Phương pháp xác định độ sụt;
- Các tiêu chuẩn, quy chuẩn hiện hành khác liên quan.
1.7. Tổng mức đầu tư xây dựng: 998.000.000.000 đồng (Chín trăm chín mươi tám tỷ đồng). 
1.8. Tiến độ thực hiện dự án: 2023 ÷ 2027
1.9. Nguồn vốn đầu tư và dự kiến bố trí kế hoạch vốn theo tiến độ thực hiện dự án:
a) Nguồn vốn đầu tư: Vốn NSNN do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (nay là Bộ Nông nghiệp và Môi trường) quản lý.
b) Bố trí kế hoạch vốn trong kỳ trung hạn 2021-2025 và 2026-2030 theo tiến độ thực hiện dự án.
1.10. Hình thức tổ chức quản lý dự án được áp dụng: Ban Quản lý dự án  đầu tư xây dựng chuyên ngành.
1.11. Khái quát về gói thầu:
- Tên gói thầu: Gói thầu số 38/2025/TV-BP Lập phương án ứng phó với tình huống khẩn cấp; lập quy trình vận hành hồ Bản Phủ thuộc dự án Cụm hồ Bản Phủ - Nậm Là, tỉnh Điện Biên.
- Dự toán gói thầu: 2.066.969.474 đồng.
- Nguồn vốn: Vốn NSNN do Bộ Nông Nghiệp và PTNT (nay là Bộ Nông nghiệp và Môi trường) quản lý;
- Hình thức lựa chọn nhà thầu: Đấu thầu rộng rãi trong nước (qua mạng);
- Phương thức lựa chọn nhà thầu: Một giai đoạn, hai túi hồ sơ;
- Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn: Quý IV năm 2025;
- Loại hợp đồng: Trọn gói;
- Thời gian thực hiện hợp đồng: 12 tháng. 
2. Mục đích tuyển chọn nhà thầu: Nhằm chọn được nhà thầu đáp ứng các yêu cầu của chủ đầu tư để thực hiện gói thầu số 38/2025/TV-BP Lập phương án ứng phó với tình huống khẩn cấp; lập quy trình vận hành hồ Bản Phủ thuộc dự án Cụm hồ Bản Phủ - Nậm Là, tỉnh Điện Biên thuộc phạm vi điều chỉnh của Luật Đấu thầu trên cơ sở cạnh tranh, công bằng, minh bạch và hiệu quả kinh tế.
II. Phạm vi công việc:
1. Mô tả chi tiết phạm vi công việc đối với nhà thầu, nguồn vốn, tên cơ quan thực hiện dự án, thời gian, tiến độ thực hiện:
1.1. Mô tả chi tiết phạm vi công việc đối với nhà thầu: 
Lập phương án ứng phó với tình huống khẩn cấp; lập quy trình vận hành hồ Bản Phủ thuộc dự án Cụm hồ Bản Phủ - Nậm Là, tỉnh Điện Biên phù hợp với quy định của nhà nước về xây dựng, về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình (Chi tiết có Đề cương nhiệm vụ Lập phương án ứng phó với tình huống khẩn cấp; lập quy trình vận hành hồ Bản Phủ kèm theo Quyết định số 2122/QĐ-BQLDA ngày 09/12/2025 của Ban QLDA các công trình Nông nghiệp và PTNT).
1.2. Nguồn vốn: Vốn NSNN do Bộ Nông Nghiệp và PTNT quản lý.
1.3. Chủ đầu tư: Ban QLDA các công trình Nông nghiệp và PTNT.
1.4. Thời gian, tiến độ thực hiện: 12 tháng.
2. Mô tả các nhiệm vụ cụ thể do nhà thầu phải tiến hành trong thời gian thực hiện hợp đồng tư vấn:
a. Nhà thầu thực hiện: Nhà thầu thực hiện lập phương án ứng phó với tình huống khẩn cấp (EPP); lập quy trình vận hành hồ Bản Phủ tuân thủ các quy định của nhà nước về xây dựng, quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình. (Chi tiết có Đề cương nhiệm vụ Lập phương án ứng phó với tình huống khẩn cấp; lập quy trình vận hành hồ Bản Phủ kèm theo Quyết định số 2122/QĐ-BQLDA ngày 09/12/2025 của Ban QLDA các công trình Nông nghiệp và PTNT).
b) Bàn giao cho chủ đầu tư các sản phẩm Lập phương án ứng phó với tình huống khẩn cấp (EPP); lập quy trình vận hành hồ Bản Phủ phù hợp với quy định của pháp luật về xây dựng và các tài liệu có liên quan khác.
c) Tham gia giải trình với các cơ quan thẩm tra, thẩm định có liên quan tới hồ sơ lập phương án ứng phó với tình huống khẩn cấp (EPP); lập quy trình vận hành hồ Bản Phủ.
3. Dự kiến thời gian chuyên gia bắt đầu thực hiện DVTV: Ngay sau khi  hợp đồng được ký kết.
III. Báo cáo và thời gian thực hiện:
- Thời gian hoàn thành công việc Lập phương án ứng phó với tình huống khẩn cấp (EPP); lập quy trình vận hành hồ Bản phủ không quá 12 tháng, kể từ ngày hợp đồng được ký kết.
- Đơn vị tư vấn phải báo cáo tình hình thực hiện công việc cứ mỗi 15 ngày một lần. 
- Nộp cho chủ đầu tư các báo cáo và các tài liệu thuộc dịch vụ tư vấn cho từng nội dung công việc  theo tiến độ đã dự kiến. Nhà thầu phải thông báo đầy đủ và kịp thời tất cả các thông tin liên quan đến công việc tư vấn có thể làm chậm trễ hoặc cản trở việc hoàn thành các công việc theo tiến độ và đề xuất giải pháp thực hiện. 
- Nhà thầu tư vấn có trách nhiệm hoàn thành đúng tiến độ và giao nộp các sản phẩm tư vấn xây dựng. Nhà thầu có trách nhiệm trình bày và bảo vệ các quan điểm về các nội dung của công việc tư vấn trong các buổi họp trình duyệt của các cấp có thẩm quyền do Chủ đầu tư tổ chức. 
- Hồ sơ, tài liệu bàn giao gồm: Một (01) đĩa CD dữ liệu file pdf/Cad/Excel và hồ sơ tài liệu in trên giấy phải đồng nhất với file trong đĩa CD gửi cho bên A với số lượng như sau:
+ Lần 1: Để bên A góp ý: 02 bộ 
+ Lần 2: Hiệu chỉnh theo góp ý của bên A để trình duyệt: 02 bộ 
+ Lần 3: Hiệu chỉnh theo kết quả thẩm định: 10 bộ 
- Kết cấu hồ sơ báo cáo kinh tế kỹ thuật phải bao gồm: 
+ Thuyết minh báo cáo 
+ Các báo cáo chuyên đề
+ Báo cáo tính toán thuỷ văn, thuỷ lực
+ Báo cáo khảo sát địa hình
+ Các tập bản đồ 
+ Các tài liệu liên quan khác
IV. Kinh nghiệm và nhân sự của nhà thầu:
Nhà thầu phải đáp ứng các yêu cầu nêu tại Chương III – Tiêu chuẩn đánh giá E-HSDT; nhân sự bố trí cho gói thầu phải đảm bảo các yêu cầu tại Chương III – Tiêu chuẩn đánh giá E-HSDT, trường hợp bắt buộc phải thay thế nhân sự thì nhân sự thay thế phải có năng lực, kinh nghiệm cao hơn nhân sự bị thay thế và phải được sự chấp thuận của chủ đầu tư.
V. Trách nhiệm của bên mời thầu:
- Cử cán bộ hỗ trợ nhà thầu
- Liên hệ với chính quyền địa phương và các cơ quan liên quan để công tác thu thập tài liệu được thực hiện thuận lợi.
- Cung cấp thông tin, tư liệu (nếu có) cho nhà thầu tư vấn khi nhà thầu yêu cầu trong thời gian thực hiện hợp đồng.
- Tổ chức các cuộc họp để đơn vị tư vấn báo cáo tiến độ triển khai.
- Cùng nhà thầu báo cáo, trình duyệt kết quả lên cấp có thẩm quyền phê duyệt (nếu có).
- Ký kết hợp đồng, nghiệm thu, thanh toán đối với công việc dịch vụ tư vấn do nhà thầu thực hiện.
- Và một số nội dung cần thiết khác trong quá trình thực hiện nhiệm vụ tư vấn của nhà thầu.


